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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc viết tiếp kết quả vào chỗ trống
Câu 1: a) Số ô vuông đã tô màu trong hình bên là:











	A.                   B.              C.             D.     
	b) Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:
A. 0                        B. 1                           C. 2                              D. 3
Câu 2: a) Lượng thuốc nước trong một lọ thuốc nhỏ mắt có khoảng: 
          A.15ml                    B. 15l                        C. 150ml                    D. 150l
	  b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 20 mm = ……cm là:
   	A. 2000                   B. 20                          C. 200                        D. 2
Câu 3: a) Hình vẽ bên có mấy góc vuông? 
       A.  4  góc vuông                        
       B.  3 góc vuông                             
       C.  6 góc vuông                                          
       D.  5 góc vuông                                  
	b) Bạn An làm hộp quà có dạng khối hộp chữ nhật. Bạn dùng các nan tre làm cạnh và mỗi mặt dán một tờ giấy màu khác nhau. Hỏi bạn An làm 1 hộp quà như thế thì cần bao nhiêu nan tre và bao nhiêu tờ giấy màu khác nhau?
A. 6 nan tre, 12 tờ giấy màu                            B. 12 nan tre, 6 tờ giấy màu
C. 6 nan tre, 8 tờ giấy màu                              D. 8 nan tre, 6 tờ giấy màu

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Buổi sáng cửa hàng bán được 125 kg rau, buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Cả hai buổi cửa hàng bán được .................. kg rau.
   II. PHẦN TỰ LUẬN (6Đ)
Câu 5 . 
	a) Đặt tính rồi tính:
      217 x 4
………………………
………………………
………………………
………………………
	
        963 : 3
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	b) Tính giá trị biểu thức
c. 460 - (335 + 39)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………


Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	2l = …….ml                                     329g – 135g = ……… g
 	1m 234mm = …….mm                    250 mm + 100mm = …… mm   
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Câu 8: Tính thuận tiện
     a) 12 x 2 x 5                                      b) 25 +  58 +  75                                        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………








ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KHẢO SÁT TOÁN 3 HỌC KÌ I
Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)
 
	Câu 1
	a) A   b) C

	Câu 2
	a) A   b) D

	Câu 3
	a) B   b) B

	Câu 4
	500



Phần 2. Tự luận
Câu 1 (2 điểm):  
 a) (1 điểm):  mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
Đặt tính đúng được 0,2 điểm; tính đúng được 0,3 điểm
	   217
 
       4
   868
	963      3
9         321
06
  6
  03
    3
    0


b. ( 1 điểm): mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
	 460 - (335 + 39) = 460 – 374 (0,5đ)
                                      =  86  (0,5đ)
Câu 2: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm
	2l = 2000ml                                     329g – 135g = 194 g
 	1m 234mm = 1234mm                    250 mm + 100mm = 350 mm   
Câu 3: (2 điểm)  
Bài giải
                            Bốn gói kẹo nặng số gam là: 
                                          130  x 4  = 520  (g) (0,75 điểm)
                            Mẹ Hà đã mua tất cả số gam kẹo và bánh  là: 
520 + 175 = 695 (g) (0,75 điểm )
                    Đáp số: 695g ( 0,5 điểm)
Câu 4 (1 điểm)
	a) 12 x 2 x 5  
= 12 x (2 x 5) ( 0,2đ)
= 12 x 10        (0,2đ)
= 120              (0,1đ)                              
	b) 25+ 58 + 75
= ( 25 + 75) + 58        (0,2đ)
=      100  + 58            (0,2đ)
=       158                     (0,1đ)




